
Phụ lục số 01
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ THEO NGHỊ ĐỊNH 130/2005/NĐ-CP NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số   261/UBND-KT, ngày    28  /   02   /2026 của UBND xã Mộ Đức)
ĐVT: triệu đồng
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Phụ lục số 02
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH  THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số 261/UBND-KT ngày     28  /02/2026 của UBND xã Mộ Đức)
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TỔNG CỘNG

A Sự nghiệp giáo dục và đào
tạo

I Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên và chi đầu tư
Chi tiết đơn vị SNCL
….

II Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

III Đơn vị tự bảo đảm một phần
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

IV Đơn vị do Nhà nước bảo đảm
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

B Sự  nghiệp  giáo  dục  nghề
nghiệp

I Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên và chi đầu tư
Chi tiết đơn vị SNCL
….

II Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

III Đơn vị tự bảo đảm một phần
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

IV Đơn vị do Nhà nước bảo đảm
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

C Sự nghiệp Y tế

I Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên và chi đầu tư
Chi tiết đơn vị SNCL
….

II Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

III Đơn vị tự bảo đảm một phần
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

IV Đơn vị do Nhà nước bảo đảm
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

D Sự  nghiệp  thông  tin  và
truyền thông

I Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên và chi đầu tư
Chi tiết đơn vị SNCL
….

II Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

III Đơn vị tự bảo đảm một phần
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

IV Đơn vị do Nhà nước bảo đảm
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

Đ Sự nghiệp khoa học và công
nghệ
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I Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên và chi đầu tư
Chi tiết đơn vị SNCL
….

II Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

III Đơn vị tự bảo đảm một phần
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

IV Đơn vị do Nhà nước bảo đảm
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

E Sự nghiệp văn hóa thể thao
và du lịch

I Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên và chi đầu tư
Chi tiết đơn vị SNCL
….

II Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

III Đơn vị tự bảo đảm một phần
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

IV Đơn vị do Nhà nước bảo đảm
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

G Sự  nghiệp  kinh  tế  và  sự
nghiệp khác

I Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên và chi đầu tư
Chi tiết đơn vị SNCL
….

II Đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

III Đơn vị tự bảo đảm một phần
chi thường xuyên
Chi tiết đơn vị SNCL
….

IV Đơn vị do Nhà nước bảo đảm
chi thường xuyên
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